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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ – TỈNH NINH BÌNH 
 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hoa - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Phan Văn Đại – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện 

Yên Mô. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên họp: Bà Đào 

Thị Ngoan - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng  4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

01/2018/TLST- VDS ngày 11 tháng 1  năm 2018 về yêu cầu “tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 01/2018/QĐPH-ST ngày 

4  tháng 4 năm 2018. 

         Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:   

          Họ và tên: Bà An Thị T, sinh năm 1950; 

Trú tại: Xóm Hàng, thôn T, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình. 

T¹i phiªn häp cã mÆt bµ An Thị T 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

T¹i ®¬n yªu cÇu ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2018, t¹i bản khai ngµy 17/1/2018 vµ t¹i 

phiªn häp, người yªu cÇu lµ bµ An Thị T tr×nh bµy:  

Bà và ông Nguyễn Văn D (mất năm 2016) có con trai là Nguyễn Văn K – sinh 

năm 1973. Anh K từ khi sinh ra đến năm 1992 anh K phát triển bình thường. Từ 

năm1992 anh K bị mắc bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, gia đình đã cho anh K đi 

điều trị theo chế độ dịch vụ tại các bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội; bệnh viện Tâm thần 

Trung ương I ở Thường Tín (Hà Tây cũ) nay là Hà Nội. Sau đó về điều trị tại Trung 

tâm phục hồi chức năng Tâm thần - Cổ Đà – Yên Mô. 



Năm 1997 sau khi điều trị anh Nguyễn Văn K ổn định tâm lý tạm thời và đã 

sống chung với chị Dương Thị P nhưng chỉ được 11 tháng, bệnh anh K lại tái phát; 

chị Dương Thị P đã bỏ đi đâu bà không biết. Sau khi tái phát bệnh anh K thường 

xuyên đau đầu, mất ngủ, hay đi lang thang, nói lung tung đập phá đồ đạc của gia đình 

và hàng xóm. Gia đình bà An Thị T phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp, hỗ 

trợ để đưa anh K đi bệnh viện. Gia đình đã tích cực chạy chữa nhưng bệnh tình của 

anh K không giảm, cứ ngừng thuốc là anh K lại đập phá, đánh lộn mọi người. Được 

sự quan tâm của nhà nước đối với gia đình thương binh và có công với cách mạng, 

năm 2003 anh Nguyễn Văn K được đi khám và xác định bị tâm thần do nhiễm chất 

độc Dioxin. Tại quyết định 568/QĐ – LĐTBXH ngày 29/7/2003 của Sở lao động 

thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình đã quyết định cho anh Nguyễn Văn K được 

hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung tại trung tâm phục hồi chức năng tâm thần tỉnh 

Ninh Bình. Nay bà An Thị T đề nghị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tuyên bố anh 

Nguyễn Văn K mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Các quan hệ 

khác bà Tho không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Ngày 25/1/2018 bà An Thị T đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định tâm thần 

đối với anh Nguyễn Văn K. 

Ngày 26/1/2018 Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình đã ra quyết 

định trưng cầu giám định số 01/2018/QĐ – TCGĐ đề nghị Viện giám định pháp y tâm 

thần Trung ương, thực hiện gám định sức khỏe tâm thần đối với anh Nguyễn Văn K. 

Tại kết luận giám định số 26/2018/GĐSKTT ngày 16/3/2018 của Viện giám 

định pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: 

Tại thời điểm giám định đối tượng Nguyễn Văn K bị bệnh tâm thần phân liệt 

thể Paranoid, theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số 

F20.0.  Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

T¹i phiªn häp, bµ An Thị T vÉn gi÷ nguyªn yªu cÇu vµ ®Ò nghÞ Toµ ¸n xem xÐt 

gi¶i quyÕt yªu cÇu cña bµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên họp phát biểu y 

kiến:  Yêu cầu của bà An Thị T xin tuyên bố anh Nguyễn Văn K mất năng lực hành vi 

dân sự phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự.  Điều 370, 

Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

Yên Mô chấp nhận yêu cầu của bà An Thị T, tuyên bố anh Nguyễn Văn K mất năng 

lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hà vi dân sự phải do 

người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. Bà An Thị T là người cao tuổi nên 

miễn tiền lệ phí cho bà Tho.  



NHẬN ĐỊNH 
 

         Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

huyện Yên Mô nhận định: 

Theo đơn đề nghị trưng cầu giám định của bà An Thị T đối với anh Nguyễn 

Văn K đang điều trị bệnh tại Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Ninh Bình. 

Ngày 26 tháng 1 năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Yên Mô đã ra quyết định trưng 

cầu giám định pháp y tâm thần số 01/2018/QĐ – TCGĐ trưng cầu Viện giám định 

pháp y thần Trung ương thực hiện giám định sức khỏe thân thần của anh Nguyễn Văn 

K – sinh năm 1973 

Tại kết luận giám định số 26/2018/GĐSKTT ngày 16/3/2018 của Viện giám 

định pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: “Tại thời điểm giám định đối tượng 

Nguyễn Văn K bị bệnh tâm thần phân liệt thể Paranoid, theo bảng phân loại bệnh 

quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.0.  Đối tượng mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi”. 

Như vậy, việc bà An Thị T yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tuyên bố 

anh Nguyễn Văn K mất năng lực hành vi dân sự là có cơ cở. Căn cứ Điều 22 Bộ luật 

dân sự. Điều 370, Điều 376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân huyện 

Yên Mô chấp nhận yêu cầu của bà An Thị T về việc tuyên bố anh Nguyễn Văn K mất 

năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải 

do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện được quy định tại Bộ luật dân sự. 

Về chi phí giám định pháp y tâm thần: Bà An Thị T nộp 15.000.000đ (mười 

lăm triệu đồng) tiền tạm ứng chi phí giám định. Quá trình thực hiện giám định Tòa án 

án đã nộp cho cơ quan giám định hết số tiền 5.877.500đ (năm triệu tám trăm bảy bảy 

ngàn năm trăm đồng). Bà An Thị T là người đề nghị trưng cầu giám định do vậy bà 

An Thị T phải nộp số tiền chi phí giám định là 5.877.500đ (năm triệu tám trăm bảy 

bảy ngàn năm trăm đồng). Số tiền còn lại là 9.122.500đ (chín triệu một trăm hai hai 

ngàn năm trăm đồng), ngày 18/4/2014 Tòa án đã trả lại bà Tho và bà An Thi Tho đã 

nhận đủ số tiền  9.122.500đ (chín triệu một trăm hai hai ngàn năm trăm đồng) có biên 

bản giao nhận trong hồ sơ.  

VÒ lÖ phÝ giải quyết việc  d©n sù s¬ thÈm: bà An Thị T hiện nay 68 tuổi, theo 

Luật người cao tuổi thì bà An Thị T được xác định là người cao tuổi, căn cứ Điều 149 

Bộ luật tố tụng dân sự. Điểm đ khoản 1 - Điều 12 Nghị quyết 326 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội; miễn lệ phí sơ thẩm cho bà An Thị T. 

Đương sự được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 



QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ: Điều 22 Bộ luật dân sự; Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 

376, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

          Chấp nhận yêu cầu của bà An Thị T. 

         1. Tuyên bố: anh Nguyễn Văn K mất năng lực hành vi dân sự. 

Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện 

theo pháp luật xác lập, thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự. 

         2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Miễn toàn bộ lệ phí dân sự sơ thẩm cho bà An 

Thị T. Hoàn lại cho bà An Thị T 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số 

0001932 ngày 11/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô. 

Bà An Thị T được  quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

     Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Ninh Bình 
- VKSND huyện Yên Mô 
- UBND xã Khánh Dương 
- Chi cục THADS huyện Yên Mô 
- Đương sự. 
- Lưu hồ sơ vụ án. 
- Lưu Tòa án. 

                  Thẩm phán 

 

  

 

                              Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 


